
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 23, ngõ 626, đường Bưởi, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

08/08/20173. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯƠNG NHẬT VIỆT NAM

0107950766

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

2. Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác
Chi tiết:
- Sản xuất các vật dụng khác trong nhà và nhà vệ sinh;
- Sản xuất các sản phẩm cách điện và các đồ đạc cố định trong 
nhà cách điện bằng gốm;
- Sản xuất các sản phẩm trong phòng thí nghiệm, hóa học và 
các sản phẩm công nghiệp;
- Sản xuất chai, lọ, bình và các vật dụng tương tự cùng một 
loại được sử dụng cho việc vận chuyển và đóng gói hàng hóa;

2393

3. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

4. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Tư vấn về môi trường;
- Hoạt động đánh giá (trừ bất động sản và bảo hiểm)

7490

5. Sản xuất đồ điện dân dụng 2750

6. Sản xuất máy khai thác mỏ và xây dựng 2824

7. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

8. Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác 3900

9. Khai thác, xử lý và cung cấp nước 3600

10. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ 4210

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯƠNG NHẬT VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: DUONG NHAT VIET NAM JOINT STOCK 
COMPANY
Tên công ty viết tắt: DN-VN, JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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11. Xây dựng công trình công ích 4220

12. Chuẩn bị mặt bằng 4312

13. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không 
khí

4322

14. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: 
- Lắp đặt hệ thống thiết bị khác không thuộc về điện, hệ thống 
ống tưới nước, hệ thống lò sưởi và điều hòa nhiệt độ hoặc máy 
móc công nghiệp trong ngành xây dựng và xây dựng kỹ thuật 
dân dụng;
- Lắp đặt hệ thống thiết bị nghiệp trong ngành xây dựng và xây 
dựng dân dụng;

4329

15. Sản xuất than cốc
Chi tiết: Sản xuất nhựa đường

1910

16. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Xây dựng công trình công nghiệp

4290

17. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

18. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661

19. Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662

20. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết:
- Bán buôn xi măng; 
- Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi;
- Bán buôn kính xây dựng;
- Bán buôn sơn, véc ni;
- Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh;
- Bán buôn đồ ngũ kim;
- Bán buôn ống nối, khớp nối và chi tiết lắp ghép khác;
- Bán buôn thiết bị vệ sinh như: Bồn tắm, chậu rửa, bệ xí, đồ 
sứ vệ sinh khác;
- Bán buôn thiết bị lắp đặt vệ sinh như: ống, ống dẫn, khớp 
nối, vòi, cút chữ T, ống cao su.

4663

21. Thoát nước và xử lý nước thải 3700(Chính)

22. Bán buôn tổng hợp 4690

23. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật 7120

24. Vệ sinh chung nhà cửa 8121

25. Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác 8129

26. Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất các bon hoạt tính, chất phụ gia cho dầu 
nhờn, chất xúc tác cho cao su tổng hợp, chất xúc tác và sản 
phẩm hóa chất khác sử dụng trong công nghiệp

2029

27. Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất chất kết dính từ nhựa đường

2399

28. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330
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10.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 VŨ THỊ MAI 
HƯƠNG

Số 40, tổ 11, Làng 
Thủ Lệ, Phường 
Ngọc Khánh, 
Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

450.000 4.500.000.000 45,000

Tổng số 450.000 4.500.000.000 45,000

0011690019
85

2 ĐINH DƯƠNG 
NHẬT

Số 40, Tổ 11, 
Làng Thủ Lệ, 
Phường Ngọc 
Khánh, Quận Ba 
Đình, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

60.000 600.000.000 6,000

Tổng số 60.000 600.000.000 6,000

012848689

3 ĐẶNG NGỌC 
KHÁNH

Số 28, phố Đồng 
Nhân B, Phường 
Bạch Đằng, Quận 
Hai Bà Trưng, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

190.000 1.900.000.000 19,000

Tổng số 190.000 1.900.000.000 19,000

0010730142
13

4 TẠ KHÁNH 
AN

Số 76, phố Trần 
Xuân Soạn, 
Phường Ngô Thì 
Nhậm, Quận Hai 
Bà Trưng, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

100.000 1.000.000.000 10,000

Tổng số 100.000 1.000.000.000 10,000

0010860004
46

29. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
Chi tiết:
- Hoạt động thử độ ẩm và các công việc thử nước;
- Hoạt động dỡ bỏ các phần thép không tự sản xuất;
- Hoạt động xây gạch và đặt đá;
- Hoạt động dựng giàn giáo và các công việc tạo dựng mặt 
bằng bằng dỡ bỏ hoặc phá hủy các công trình xây dựng trừ 
việc thuê giàn giáo và mặt bằng;
- Các công việc dưới bề mặt;
- Hoạt động rửa bằng hơi nước, nổ cát và các hoạt động tương 
tự cho bề ngoài tòa nhà;

4390

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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5 CAO QUANG 
HÀ

Xóm 5, Thôn Yên 
Nội, Xã Đồng 
Quang, Huyện 
Quốc Oai, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

200.000 2.000.000.000 20,000

Tổng số 200.000 2.000.000.000 20,000

017389520

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001073014213
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 28, phố Đồng Nhân B, Phường Bạch Đằng, Quận 
Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 28, phố Đồng Nhân B, Phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   ĐẶNG NGỌC KHÁNH Nam

26/08/1973 Kinh Việt Nam

12/06/2017 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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